
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ DĨ AN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƯƠNG   

  

Bản án số: 18/2018/KDTM- ST 

Ngày: 11/9/2018 

V  v    tr n     p  ợp đồng tín dụng.          

                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê T ị Mỹ Hạn . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Trần T ị Ngọ . 

2/ Bà Bù  T ị T úy L n. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần T ị Hồng, T ư ký Toà án n ân dân t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dương. 

  i di n  i n ki m sát nhân dân th  x      n  t nh   nh  ương tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn T ị L ễu -    m sát v ên. 

Trong ngày 11 t áng 9 năm 2018, tạ  Toà án n ân dân t ị xã Dĩ An tỉn  

Bìn  Dương xét xử sơ t ẩm  ông k    vụ án k n  do n  t ương mạ  t ụ lý số 

27/2018/TLST –  DTM ngày 03 t áng 7 năm 2018 v  v    Tr n     p  ợp 

đồng tín dụng t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 26/2018/QĐXXST-

KDTM ngày 24/8/2018 g ữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân  àng TMCP V; Trụ sở: Số 89 L, p ường L, quận Đ, 

T àn  p ố Hà Nộ ; Đị    ỉ l ên lạ : Tầng 2 – số 296 P, p ường 7, quận P, 

T àn  p ố Hồ C í M n . 

Ngườ  đạ  d  n  ợp p áp: Ông N y P, s n  năm 1990; đị    ỉ: Số 296 

đường P, p ường 7, quận P, T àn  p ố Hồ C í M n  là ngườ  đạ  d  n t eo ủy 

quy n ngày 30/5/2018 ( ó yêu  ầu g ả  quyết vắng mặt ngày 10/9/2018). 

- Bị đơn: Công ty TNHH MTV T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ; đị  

  ỉ: Số 52/3C, Đường ĐT 743B, k u p ố Đ, p ường T, t ị xã D, tỉn  Bìn  

Dương.  

Ngườ  đạ  d  n  ợp p áp: Bà Đ n  T ị B, s n  năm 1989; đị    ỉ: Số 

52/3C, Đường ĐT 743B, k u p ố Đ, p ường T, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dương là 

ngườ  đạ  d  n t eo ủy quy n t eo văn bản ủy quy n ngày 06/8/2018. (Có yêu 

 ầu g ả  quyết vắng mặt ngày 13/8/2018). 
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- Ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n: Ông Đ n  Ngọ  P, s n  năm 

1976; đị    ỉ: Số 52/3C, Đường ĐT 743B, k u p ố Đ, p ường T, t ị xã D, tỉn  

Bìn  Dương (Có yêu  ầu g ả  quyết vắng mặt ngày 07/8/2018). 

NHẬN THẤY 

Trong đơn k ở  k  n ngày 30 t áng 5 năm 2018 và  á  lờ  khai trong quá 

trìn  g ả  quyết vụ án, đạ  d  n nguyên đơn ông Nay P trìn  bày:  

Công ty TNHH MTV T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ (s u đây gọ  tắt 

là Công ty Đ) đã v y vốn tạ  Ngân  àng TMCP V (s u đây gọ  tắt là Ngân  àng 

V) tạ  C   n án  S – P òng g  o dị   T t eo  ợp đồng tín dụng số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM ngày 15/5/2017 vớ   á  nộ  dung s u:  

1/  ế ướ  n ận nợ lần 1 t eo  ợp đồng  ạn mứ  số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM- 01 ngày 16/5/2017, số t  n v y 271.810.000 đồng, 

t ờ   ạn v y 12 t áng, lã  su t 21,8%/năm  ố địn  trong 03 t áng đầu, ngày g ả  

ngân 16/5/2017, ngày đến  ạn 16/5/2018, mụ  đí   v y bổ sung vốn lưu động 

  o  oạt động g    ông  ơ k í. 

2/  ế ướ  n ận nợ lần 2 t eo  ợp đồng  ạn mứ  số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM- 02 ngày 16/6/2017, số t  n v y 220.000.000 đồng, 

t ờ   ạn v y 12 t áng, lã  su t 21,8%/năm  ố địn  trong 03 t áng đầu, ngày g ả  

ngân 16/6/2017, ngày đến  ạn 16/6/2018, mụ  đí   v y bổ sung vốn lưu động 

  o  oạt động gia  ông  ơ k í. 

Cá  k oản v y này đượ  bảo lãn  bằng tà  sản  á n ân  ủ  ông Đ n  

Ngọ  P t eo  ợp đồng bảo lãn  số DSA/Q11/17/0101/HDBL ngày 15/5/2017. 

Trong quá trìn  v y vốn, Công ty Đ đã k ông t ự     n đúng ng ĩ  vụ 

trả nợ. Ngân  àng V đã n   u lần l ên    đ  yêu  ầu Công ty Đ t  n  toán nợ 

n ưng Công ty Đ k ông t ự     n và trốn trán  v    trả nợ. Ngân  àng V k ở  

k  n yêu  ầu Tò  án g ả  quyết: 

+ Buộ  Công ty Đ p ả  t  n  toán số t  n  òn nợ tín  đến  ết ngày 

09/5/2018 là 322.980.730 đồng, b o gồm nợ gố  quá  ạn là 286.555.000 đồng, 

nợ lã  quá  ạn là 36.425.730 đồng, đồng t ờ  buộ   ông ty Đ t ếp tụ  trả nợ lã  

và nợ gố  từ ngày 10/5/2018 t eo  ợp đồng tín dụng đã ký kết số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM ngày 15/5/2017. 

Trường  ợp Công ty Đ v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán t eo t ỏ  t uận t ì 

ông Đ n  Ngọ  P  ó trá   n   m trả nợ t  y   o Công ty Đ toàn bộ số t  n nợ 

trên t eo  ợp đồng bảo lãn  số DSA/Q11/17/0101/HDBL ngày 15/5/2017.  

Tạ  p  ên  ò  g ả  t àn  ngày 07/8/2018, Ngân  àng V và Công ty Đ đã 

t ỏ  t uận t eo  ướng Ngân  àng V đồng ý   o Công ty Đ t  n  toán nợ làm 

03 đợt,  ụ t  : 

- Đợt 1: ngày 03/9/2018 t  n  toán số t  n 100.000.000 đồng; 

- Đợt 2: ngày 03/10/2018 t  n  toán 100.000.000 đồng; 
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- Đợt 3: ngày 03/11/2018 t  n  toán số t  n 122.980.730 đồng và số t  n 

lã  p át s n  từ ngày 10/5/2018  đến ngày t ự  tế t  n  toán. 

Trường  ợp  ông ty Đ v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nợ t ì ông Đ n  

Ngọ  P p ả  t ự     n ng ĩ  vụ bảo lãn  t eo  ợp đồng bảo lãn  đã ký kết.  

Tuy n  ên do ông Đ n  Ngọ  P là ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n 

 ó bản tự k    đồng ý t eo trìn  bày  ủ  ngườ  đạ  d  n  ủ  bị đơn tạ  Tò  án và 

 ó đơn x n g ả  quyết vắng mặt n ưng s u đó lạ  k ông  ó ý k ến đồng ý bằng 

văn bản đố  vớ  b ên bản  ò  g ả  t àn  ngày 07/8/2018 nên Tò  án k ông b n 

 àn  Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận đượ , nay vụ án p ả  đư  r  xét xử 

Ngân  àng V k ông đồng ý   o Công ty Đ t  n  toán làm 03 đợt mà yêu  ầu 

Tò  án g ả  quyết t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Ngoà  yêu  ầu k ở  k  n nêu trên nguyên đơn k ông  ó yêu  ầu nào 

k á . 

Tạ  bản tự k    ngày 07/8/2018 và b ên bản  ò  g ả  ngày 07/8/2018, 

ngườ  đạ  d  n t eo ủy quy n  ủ  bị đơn bà Đ n  T ị B t ống n  t vớ  trìn  bày 

 ủ  đạ  d  n nguyên đơn v   ợp đồng tín dụng,  ợp đồng bão lãn  đã ký kết 

g ữ   ông ty Đ, ông Đ n  Ngọ  P và Ngân  àng V. Tín  đến ngày 09/5/2018, 

Công ty Đ  òn nợ Ngân  àng V số t  n 322.980.730 đồng. Trướ  yêu  ầu k ở  

k  n  ủ  nguyên đơn, bị đơn đồng ý t  n  toán nợ t eo t ờ  g  n mà đạ  d  n 

nguyên đơn đã đư  r : Cụ t  : 

- Đợt 1: ngày 03/9/2018 t  n  toán số t  n 100.000.000 đồng; 

- Đợt 2: ngày 03/10/2018 t  n  toán 100.000.000 đồng; 

- Đợt 3: ngày 03/11/2018 t  n  toán số t  n 122.980.730 đồng và số t  n 

lã  p át s n  từ ngày 10/5/2018  đến ngày t ự  tế t  n  toán. 

Nếu Công ty Đ v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán t ì ông Đ n  Ngọ  P sẽ 

t ự     n ng ĩ  vụ trả nợ t  y t eo n ư  ợp đồng bảo lãn  đã ký kết.  

Ý k ến ông Đ n  Ngọ  P: tạ  bản tự k    ngày 07/8/2018, ông P đồng ý 

t eo ý k ến  ủ  bà Đ n  T ị B, đồng ý t ự     n ng ĩ  vụ bảo lãn  và  ó yêu 

 ầu g ả  quyết vắng mặt.  

Ý k ến  ủ  đạ  d  n V  n k  m sát n ân dân t ị xã D, tỉn  Bìn  Dương: 

T ẩm p án, Hộ  đồng xét xử và n ững ngườ  t  m g   tố tụng đã    p  àn  và 

tuân t eo p áp luật đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

V  ý k ến g ả  quyết vụ án: yêu  ầu k ở  k  n  ủ  nguyên đơn là  ó  ơ sở 

nên nên đ  ng ị Hộ  đồng xét xử    p n ận yêu  ầu k ở  k  n  ủ  nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên  ứu  á  tà  l  u,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án đã đượ  

xem xét tạ  p  ên tò , ý k ến  ủ     m sát v ên t  m g   p  ên tò ,Tò  án n ận 

địn : 

[1] Ngân  àng V k ở  k  n tr n     p  ợp đồng tín dụng vớ  Công ty Đ 

nên đây là vụ án t uộ  t ẩm quy n g ả  quyết  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã D, tỉnh 
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Bìn  Dương đượ  quy địn  tạ    oản 1 Đ  u 30, Đ  m b   oản 1 Đ  u 35  ủ  

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] V  tố tụng: đạ  d  n bị đơn là bà Đ n  T ị B và ngườ   ó quy n lợ , 

ng ĩ  vụ l ên qu n là ông Đ n  Ngọ  P  ó yêu  ầu g ả  quyết vắng mặt. Căn  ứ 

Đ  u 227, Đ  u 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tò  án xét xử vắng mặt bà Đ n  T ị 

B và ông Đ n  Ngọ  P.  

[3] V  nộ  dung vụ án: Căn  ứ vào lờ  t ừ  n ận  ủ   á  đương sự  ó  ơ 

sở xá  địn :  

Ngày 15/5/2017, Công ty Đ đã t ỏ  t uận ký  ợp đồng tín dụng v y vốn 

 ủ  Ngân  àng V tạ  C   n án  S – P òng g  o dị   T t eo  ợp đồng tín dụng 

số DSA/Q11/17/0101/HDHM. Công ty Đ đã n ận nợ bằng     k ế ướ  n ận nợ 

vớ   á  nộ  dung s u:  

1/  ế ướ  n ận nợ lần 1 ngày 16/5/2017 t eo  ợp đồng  ạn mứ  số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM - 01, số t  n v y 271.810.000 đồng, t ờ   ạn v y 12 

t áng, lã  su t 21,8%/năm  ố địn  trong 03 t áng đầu, ngày g ả  ngân 16/5/2017, 

ngày đến  ạn 16/5/2018, mụ  đí   v y bổ sung vốn lưu động   o  oạt động gia 

 ông  ơ k í. 

2/  ế ướ  n ận nợ lần 2 ngày 16/6/2017 t eo  ợp đồng  ạn mứ  số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM - 02, số t  n v y 220.000.000 đồng, t ờ   ạn v y 12 

t áng, lã  su t 21,8%/năm  ố địn  trong 03 t áng đầu, ngày g ả  ngân 16/6/2017, 

ngày đến  ạn 16/6/2018, mụ  đí   v y bổ sung vốn lưu động   o  oạt động gia 

 ông  ơ k í. 

Cá  k oản v y này đượ  bảo lãn  bằng tà  sản  á n ân  ủ  ông Đ n  

Ngọ  P t eo  ợp đồng bảo lãn  số DSA/Q11/17/0101/HDBL ngày 15/5/2017. 

[4] Xem xét yêu  ầu k ở  k  n  ủ  nguyên đơn t  y rằng: quá trìn  tố 

tụng ngườ  đạ  d  n t eo ủy quy n  ủ  bị đơn là bà Đ n  T ị B t ống n  t nộ  

dung  ợp đồng tín dụng đã ký kết, xá  n ận số t  n nợ   ư  t  n  toán và đồng 

ý t  n  toán số t  n nợ tín  đến ngày 09/5/2018 là 322.980.730 đồng nên ghi 

n ận. Đố  vớ  ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n là ông Đ n  Ngọ  P tạ  bản 

tự k    ngày 07/8/2018 t ừ  n ận  ó v    ký kết  ợp đồng bảo lãn  số 

DSA/Q11/17/0101/HDBL ngày 15/5/2017 và đồng ý   ịu trá   n   m bảo lãn  

bằng tà  sản  á n ân đố  vớ  toàn bộ k oản nợ nếu Công ty Đ k ông t  n  toán 

đượ  nợ nên  ó  ơ sở    p n ận yêu  ầu k ở  k  n  ủ  nguyên đơn v  v    buộ  

ông Đ n  Ngọ  P t ự     n ng ĩ  vụ bảo lãn .    

Do  á  bên đã t ỏ  t uận lã  su t quá  ạn đượ  tín  bằng 150% lã  su t 

đ ng áp dụng tạ  t ờ  đ  m   uy n nợ quá  ạn và  ố địn  trong suốt t ờ  g  n 

quá  ạn nên Công ty Đ sẽ t ếp tụ    ịu lã  su t t eo lã  su t t ỏ  t uận trong  ợp 

đồng tín dụng đã ký kết   o đến k   t  n  toán xong t t  ả  á  k oản nợ. 

Từ n ững p ân tí   trên, xét t  y  ó  ơ sở    p n ận yêu  ầu k ở  k  n 

 ủ  nguyên đơn. 
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Đ  ng ị  ủ  đạ  d  n V  n k  m sát n ân dân t ị xã D là  ó  ơ sở    p 

n ận n ư n ững p ân tí   nêu trên.   

[5] V  án p í k n  do n  t ương mạ  sơ t ẩm: bị đơn p ả    ịu, nguyên 

đơn k ông p ả    ịu. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Đ  u 147, 227, 228, 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; 

Đ  u 91 Luật Cá  tổ   ứ  tín dụng 2010 (đượ  sử  đổ  bổ sung năm 

2017). 

T ông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016  ủ  Ngân  àng N à 

nướ  V  t N m quy địn  v   oạt động   o v y  ủ  tổ   ứ  tín dụng . 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  

Ủy b n t ường vụ Quố   ộ  quy địn  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í và l  p í Tò  án.   

1. C  p n ận yêu  ầu k ở  k  n  ủ  Ngân  àng TMCP V đố  vớ   ông ty 

TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ v  v    tr n     p  ợp 

đồng tín dụng. 

Buộ   ông ty TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ 

 ó trá   n   m t  n  toán   o Ngân  àng TMCP V số t  n tín  đến ngày 

09/5/2018 là 322.980.730 đồng trong đó b o gồm nợ gố  là 286.555.000 đồng, 

nợ lã  là 36.425.730 đồng.  

T  n lã  trên dư nợ gố  t ự  tế k  từ ngày 10/5/2018 đượ  t ếp tụ  tín  

t eo mứ  lã  su t đã t ỏ  t uận trong  ợp đồng tín dụng số 

DSA/Q11/17/0101/HDHM ngày 15/5/2017 đượ  ký kết g ữ  Công ty TNHH 

Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ vớ  Ngân  àng TMCP V cho 

đến ngày Công ty TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ trả 

 ết số nợ trên. 

Trường  ợp Công ty TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ 

k í Đ v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán t eo t ỏ  t uận t ì ông Đ n  Ngọ  P  ó trá   

nhi m trả nợ t  y   o Công ty TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và 

Cơ k í Đ toàn bộ số t  n nợ trên t eo  ợp đồng bảo lãn  số 

DSA/Q11/17/0101/HDBL ngày 15/5/2017.  

2. Án p í k n  do n  t ương mạ  sơ t ẩm: Công ty TNHH Một t àn  

v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ   ịu 16.149.000 đồng. Ngân  àng TMCP 

V k ông p ả    ịu. Hoàn trả   o Ngân  àng TMCP V số t  n 8.075.000 đồng 

t  n tạm ứng án p í đã nộp t eo b ên l   t u t  n số 0019683 ngày 28/6/2018  ủ  

C    ụ  T    àn  án dân sự t ị xã D, tỉn  Bìn  Dương.  

3. Án xử  ông k   , tuyên án vắng mặt Ngân  àng TMCP V, Công ty 

TNHH Một t àn  v ên T ương mạ  Dị   vụ và Cơ k í Đ và ông Đ n  Ngọ  P. 
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4. Đương sự vắng mặt  ó quy n k áng  áo trong t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) 

ngày k  từ ngày n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  n êm yết. 

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ  u 2 

Luật T    àn  án dân sự t ì ngườ  đượ  t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  

án dân sự  ó quy n t ỏ  t uận t    àn  án, quy n yêu  ầu t    àn  án, tự nguy n 

t    àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t    àn  án t eo quy địn  tạ   á  Đ  u 6, 7 và 9 

Luật T    àn  án dân sự; t ờ     u t    àn  án đượ  t ự     n t eo quy địn  tạ  

Đ  u 30 Luật T    àn  án dân sự./. 

       

i nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉn  Bìn  Dương;                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V SND t ị xã D;  
- C    ụ  THADS t ị xã D;         
- Đương sự;  

- Lưu: VP, HS. 
 

 

                     

                           Lê Thị Mỹ Hạnh 

              

 

   


